
Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Tấm gương người làm khoa học Tập 8

Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà 

Nội, 2014
001-003

Tri thức, Sách, Hệ thống

3

2 Công nghệ thực tế mở rộng

100+ ứng dụng thay đổi xã 

hội - kinh doanh Extended 

reality in practice : 100+ 

Amazing ways virtual, 

augmented and mixed 

reality are changing 

business and society Marr Bernard

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024

004-006

Khoa học máy tính

2

3 Bài tập lập trình với ngôn ngữ Python - Từ cơ bản đến nâng cao Tập 2 Trần Thông Quế

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
004-006

Khoa học máy tính
2

4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Phân tích và cài đặt trên 

C/C++ Tập 1 Trần Thông Quế

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính

5

5 IS-BOK 2.0

Bộ kiến thức cốt lõi về an 

toàn thông tin phiên bản 

2.0 Alex Lim Wee Meng

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025
004-006

Khoa học máy tính

1

6 Quản trị an toàn, an ninh mạng Keisuke Kamata

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023 004-006
Khoa học máy tính

5

7 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Phân tích và cài đặt trên 

C/C++ Tập 2 Trần Thông Quế

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính
5

8 Viết báo như thế nào? Đức Dũng

Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 2006

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
2

9 Tuyển tập Phần 1

Nghiên cứu, lý luận 

báo chí Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
3

10

Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn Sách chuyên khảo Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
74

11 Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2025
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
5

12 Hỏi đáp về chuyển đổi số Hồ Tú Bảo

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
2

13

Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn 

minh - hiện đại - thành phố kết nối toàn cầu

Kỷ niệm 70 năm ngày giải 

phóng Thủ đô (10/10/1954 - 

10/10/2024) : Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học

Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2024

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

1
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Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

14

Xây dựng ý thức tự lực, tự cường của dân tộc cho sinh viên Việt 

Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Sách chuyên khảo Trần Thị Thảo Anh

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2025
320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị
50

15 Giáo trình Địa - Chính trị thế giới Nguyễn Thị Quế

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2025
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
100

16

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

17 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở

Dành cho cấp ủy và cán bộ 

tuyên giáo ở cơ sở

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

18

Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt 

Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật Quách Minh Trí

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế
5

19 Phát triển kinh tế số ở Việt Nam Nguyễn Văn Thạo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế
5

20

Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô 

hình Haskel Jonathan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế
2

21

Giáo trình lý luận về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

và các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực Nguyễn Vân Hạnh

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2025
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
100

22 Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai Phạm Văn Đồng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

23 Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi Võ Nguyên Giáp

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

24

Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách 

nhiệm nêu gương

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

25

Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, 

nước mạnh Phạm Văn Đồng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

26 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

President Ho Chi Minh - 

Biography and Career

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

27 Cửa sổ cơ hội

Cách các quốc gia tạo ra sự 

giàu có Sainsbury David

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…
5

28 Giáo trình Kinh tế vĩ mô Vũ Trọng Phong

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
339

Kinh tế học vĩ mô

2

29

Hướng dẫn của Determann về pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - 

Hoạt động tuân thủ của Doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế Determann Lothar

Nxb. Thông Tin Và truyền 

Thông, Hà Nội, 2023
340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia
2



Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

30 Luật Đấu thầu năm 2023 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

31 Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hành chính Việt Nam Phạm Hồng Thái

Nxb. Chính Trị Quốc Gia Sự 

Thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

32

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 

2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

33 Luật Cạnh tranh (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

35

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 

2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

36 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (hiện hành)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

37 Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự Sách chuyên khảo Trịnh Tiến Việt

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2022
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
2

38

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (hiện 

hành) (sửa đổi 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

39 Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023, 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

40 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

41 Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…
5

42 Thương mại điện tử Ao Thu Hoài

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
380-382

Thương mại, Tiếp thị

5

43 Dẫn luận ngôn ngữ học

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
400-410

Ngôn ngữ học

5

44

Phát triển nông nghiệp vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong 

điều kiện biến đổi khí hậu Sách chuyên khảo Nguyễn Thị Khuyên

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà 

Nội, 2025
630

Nông nghiệp

50

45 Giáo trình Thuế và Kế toán thuế Lê Thị Ngọc Phương

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024
657

Kế toán
20



Số TT Tên sách Phụ đề Số tập Tên tập Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

46 Dấu mốc 2025

Cách thức các nhà lãnh đạo 

công nghệ đột phá tăng 

trưởng, kiến tạo thành 

công trong nền kinh tế số Muller Hunter

Nxb. Thông Tin Và truyền 

Thông, Hà Nội, 2024

658

Quản lý chung

2

47 ABC Về nghề lãnh đạo quản lý Vũ Khoan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
658

Quản lý chung

3

48 Săn vàng Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

5

49 Theo vết con hạc cổ Tiểu thuyết Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

5

50 Trăng còn một nửa Thơ Đức Dũng

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 

2025
895.922

Văn học Việt Nam

5

51 Tuyển tập Phần 2

Tiểu thuyết, truyện 

trinh thám Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

895.922

Văn học Việt Nam

3

52 Tuyển tập Phần 3 Tác phẩm văn nghệ Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

895.922

Văn học Việt Nam

3

53 Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng

Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hòa

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2019
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

54 Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại

Conventions d'Application - 

Accords Franco - 

Vietnamiens du 8 mars 

1949

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2024

959.7

Lịch sử Việt Nam

5


